
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Hiện nay, Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng có nhu cầu tiếp nhận báo 

giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu đối với Giường y tế, Tủ đầu giường với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng 

- Địa chỉ: Ngõ 275 Đông Khê, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

- Số điện thoại: 0225 3246 117 

2. Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế - Công nghệ thông tin -  

Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng. 

- Ngõ 275 Đông Khê, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

- Nhận qua email: benhviensuckhoetamthanhp@gmail.com 

3. Hình thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp 

Bản pdf có chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của đơn vị 

cùng bản mềm (word, excel) và bản scan các hồ sơ tài liệu có liên quan (cataloge, 

datasheet…). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá 

- Từ ngày 16/6/2026 đến ngày 26/6/2026. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 26/6/2026. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ: Như phụ lục đính kèm. 

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của các hãng sản xuất, nhà cung cấp. 

 

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG 

BỆNH VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN HP 

 
Số: 768/BVSKTTHP-VTTBYT-CNTT 

V/v cung cấp báo giá  

giường y tế, tủ đầu giường y tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2026 
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Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổ Tư vấn mua sắm; 

- Lưu: VT, VTTBYT-CNTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đoàn Hồng Quang 
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Phụ lục 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, TIÊU CHÍ 

KỸ THUẬT GIƯỜNG Y TẾ, TỦ ĐẦU GIƯỜNG Y TẾ 

(Kèm theo Công văn số 768/BVSKTTHP-VTTBYT-CNTT  

ngày 16/6/2026 của Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng) 

STT Tên hàng hóa 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và 

các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/ 

Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

1 
TỦ ĐẦU GIƯỜNG 

Y TẾ 

- Chất liệu nhựa.  

- Kích thước tổng thể: 450 x 420 x 790 mm  

Cấu hình chi tiết:  
- Chất liệu: nhựa ABS  

- Phía trên có 1 mặt bàn để đồ ăn kích thước: 

D400 x R38 

0 x C23mm ±5% có thể kéo ra kéo vào được  

- Giữa là 1 ngăn kéo để vật dụng kích thước: D400 

x R400 x C80mm ±5%  

- Khoang chứa đồ có cánh tú kích thước: D445 x 

R425 x C470mm±5%. Mặt sau cánh tủ có hộc 

chứa đồ. 

- Hai bên cạnh tủ có giá treo khăn mặt  

- Bánh xe nhựa 50mm 

50 Cái 

2 GIƯỜNG Y TẾ 

- Kích thước tổng thể: 1970 x 900 x 500 mm ±5%  

- Chất liệu: Hệ thống kết cấu bằng inox 201 - 

Khung, vai giường: Inox hộp 30x60mm  

- Thang giường: Inox hộp 20x20mm  

- Giát giường: Inox hộp 10x40mm  

- Chân giường: Ống inox Φ32mm, bọc đệm cao su  

- Cọc màn inox Φ16mm có 4 móc  

- Các bộ phận chịu lực, mối ghép liên kết giường 

và chân giường bằng Inox 201  

- Đệm da Simili chất lượng cao chống thấm nước, 

dễ vệ sinh. 

- Các mỗi hàn, ghép: Ngấu, chắc, không rỗ nứt  

- Các chi tiết kim loại: Nhẵn bóng không có cạnh 

sắc. 

30 Cái 
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